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Tối đa

80°
Tối đa

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

40Vmax, 18V, 14.4V / ACML010G
Đèn Công Trường Dùng Pin

Có thể lắp 4 pin song song cùng lúc.
2 pin LXT + 2 pin XGT

Tăng khả năng
tự thăng bằng

Độ sáng tối đa

5,500 lm

Thời gian sử dụng liên tục
(khoảng)

Pin: BL4080F x2 & BL1860B x2
tất cả đèn LED đều bật

Chế độ Thấp59 giờ



Thời gian sạc

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC DC18RD

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

2.0AhBL1820B

3.0AhBL1830B

4.0AhBL1840B

5.0AhBL1850B

6.0AhBL1860B

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA DC40RB

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC DC40WA

76 phút 170 phút

110 phút

260 phút

210 phút

130 phút

420 phút

BL4020 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah

BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

BL4080F 8.0Ah
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Phụ kiện kèm theo:

Đèn Công Trường Dùng Pin
40Vmax, 18V, 14.4V / ACML010GZ

Độ sáng
(Cao / Vừa / Thấp)
Quang thông
Thời gian sử dụng liên 
tục trong một lần sạc 
đầy

Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng
Dây dẫn điện

khoảng cách 1m từ nguồn sáng:
550 / 300 / 150 lx
Cao / Vừa / Thấp: 5,500 / 3,000 / 1,500 lm
Cao / Vừa / Thấp, pin BL1860B x2: 4.5 / 8.5 / 16 giờ
Cao / Vừa / Thấp, pin BL4040 x2: 6.5 / 11 / 21 giờ
Cao / Vừa / Thấp, pin BL4050F x2: 8.5 / 14 / 27 giờ
Cao / Vừa / Thấp, pin BL4040 x2 & BL1860B x2: 
11 / 19.5 / 37 giờ
Cao / Vừa / Thấp, pin BL4050F x2 & BL1860B x2: 
13 / 22.5 / 43 giờ
Cao / Vừa / Thấp, pin BL4080F x2: 13 / 23 / 43 giờ
490 x 490 x 814 mm 
14.4 (BL1415N) - 19.2 kg (BL4080F x2)
2.5 m 

Phản quang
phát sáng trong bóng 
tối để giúp bạn xác 
định vị trí thân đèn.

Thấu kính 
khuếch tán 
ánh sáng

Ánh sáng trắng 
ban ngày
(khoảng 5,500K)

Hiển thị thời 
lượng pin

Tương thích với 3 nguồn cấp

AC

Đầu vào loại dây 
nguồn AC

2 pin song song 
hoặc 1 pin

2 pin song song 
hoặc 1 pin

Dây nguồn AC (QY00000093)

ML010GZ: Không kèm pin, sạc

Chức năng
cảnh báo
dung lượng pin

Móc treo dây 
nguồn

Lựa chọn khu vực chiếu sáng

3 Chế độ sáng
với chức năng ghi nhớ chế độ sáng ở lần cuối cùng tắt đèn.

Thấp

1,500 lm

Trái

180°
Phải

180°360°

3,000 lm 5,500 lm

Vừa Cao

Chuẩn chống nước IP54
(chỉ với nguồn DC)

Tay cầm

Lỗ khóa
chống trộm pin

Ổ cắm AC cho phép kết nối nhiều đèn 
lại với nhau, tối đa 8 đèn

tất cả đèn LED đều bật
Thời gian sử dụng liên tục (khoảng)

Vừa ThấpCaoPin
8.5 h 16 h4.5 hBL1860B x2
11 h 21 h6.5 hBL4040 x2
14 h 27 h8.5 hBL4050F x2

19.5 h 37 h11 hBL4040 x2 + BL1860B x2
22.5 h 43 h13 hBL4050F x2 + BL1860B x2
23 h 43 h13 hBL4080F x2

- 59 h17.5 hBL4080F x2 + BL1860B x2


